	TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
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Câu 1: (7,0 điểm) Cho một khung phẳng bê tông cốt thép toàn khối chịu tác dụng của các tải trọng: Tĩnh tải (TT); hoạt tải 1; hoạt tải 2; gió trái (GT) và gió phải (GP) theo các hình vẽ 1 đến hình vẽ 4. Tĩnh tải chưa kể đến trọng lượng bản thân. Vật liệu sử dụng: Bê tông có cấp độ bền B20 (
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Yêu cầu: Hãy mô hình khung phẳng trong SAP2000, đổi tên các cấu kiện theo Hình 1, tính nội lực, xuất nội lực (Mômen, lực cắt, lực dọc) ra file Excel và xuất biểu đồ bao mômen, biểu đồ bao lực cắt ra file Word (Trọng lượng bản thân dầm và cột khung để phần mềm tự tính, bỏ qua trọng lượng bản thân các lớp vữa trát). 
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Hình 1. Sơ đồ khung phẳng (mm)
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Hình 2. Sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung (daN, daN/m)
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Hình 3. Sơ đồ hoạt tải 1(daN, daN/m)
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Hình 4. Sơ đồ hoạt tải 2(daN, daN/m)
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Hình 5. Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung (daN/m)
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Hình 6. Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung (daN/m)


Câu 2 (3 điểm): Cho một công trình 12 tầng có mặt bằng như hình 7. Tầng 1 cao 3.9 mét, các tầng còn lại cao 3,5 mét. Cột giống nhau có tiết diện 
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, sàn dày 150 mm, vách cứng dày 300 mm. Hoạt tải tính toán tác dụng lên sàn các tầng  ptt=2,5 kN/m2, tường xây trên tất cả các dầm (trừ sàn mái) với tải trọng phân bố gt=13,5 kN/m, trọng lượng bản thân dầm, sàn, vách và cột để máy tự tính. Tải trọng tham gia dao động: TT+0.5HT. Vật liệu sử dụng: Bê tông có cấp độ bền B20 (
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2710

b

EMPa

=´

),trọng lượng riêng của bê tông - 
[image: image11.wmf]3

25/, 1,1

bb

kNmn

g

==

.
Yêu cầu: 
- Xác định tâm cứng tầng 6 của công trình;
- Xác định khối lượng tầng 6 của công trình;
- Xác định chu kì dao động cảu công trình

Gợi ý các bước: Xây dựng mô hình, gán điều kiện biên, khai báo vật liệu, khai báo tiết diện, gán tiết diện, khai báo các loại tải trọng, gán các loại tải trọng, tham gia hối lượng tham gia dao động, chia phần tử sàn, khai báo sàn tuyệt đối cứng, khai báo bậc tự do, giải và xuất kết quả.
[image: image12.emf]5000


5000


5000


5000


5000


6000


3000


6000


A


B


C


D


1


2


3


4


5


6


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x400


300x500


300x400


300x500


300x500


300x400


300x500


300x500


300x500


300x500


300x500


300x500


300x500


300x500


300x500


300x400


300x400


300x400


2200


2200


300


300


1000


3000


1000




5000 5000 5000 5000 5000

6000

3000

6000

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6

300x400 300x400 300x400 300x400 300x400

300x400 300x400

300x400

300x400 300x400

300x400 300x400 300x400 300x400 300x400

300x400 300x400 300x400 300x400 300x400

300x500

300x400

300x500

300x500

300x400

300x500

300x500

300x500

300x500

300x500

300x500

300x500

300x500

300x500

300x400 300x400 300x400

2200

2200

300

300

1000 3000 1000


Hình 5. Mặt bằng dầm sàn tầng điển hình

Ghi chú: Đề mở, được phép sử dụng tài liệu!
	BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Nguyễn Phan Duy
	Tuy Hòa, Ngày 13 tháng 12 năm 2017
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